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Indoor / Outdoor Speed Dome Internet Camera 

PLANET ICA-601 / 651, Internet camera cho ứng dụng trong nhà và ngoài trời, có khả năng quay 
ngang/dọc/phóng to thu nhỏ (zoom) hình ảnh ñược ñiều khiển qua mạng TCP/IP. ICA-601 / 651 có khả 
năng zoom tới 220X (với zoom quang 22x, zoom số 10X), ñiều chỉnh tiêu cự, khẩu ñộ tự ñộng, nhanh, 
chính  xác và khả năng quay 360o liên tục. Thêm vào ñó, bạn có thể cấu hình 32 vị trí và 4 chương trình 
ñặt trước, cùng với tính năng phát hiện chuyển ñộng. Những tính năng  giám sát vượt trội này của ICA-650 
giúp thoả mãn nhu cầu của những ứng dụng giám sát và theo dõi từ xa. 
  

ICA-601 / 651 có thể truyền video và audio qua internet tới mọi nơi trên thế giới. ICA-651 có thể ñược lắp 
ñặt làm việc trong mọi ñiều kiện môi trường ngoài trời và hoạt ñộng tốt khi sử dụng vỏ bảo vệ IP-66. 

ICA-601 / 651 cung cấp những tính năng an toàn tuyệt ñối, như: lọc ñịa chỉ IP và ñiều khiển chuyển ñộng 
của camera. ICA-601 / 651 là một giải pháp hoàn hảo cho mọi môi trường giám sát như hoạt ñộng tại các 
nút giao thông trung tâm, phố mua bán, nhà ga, nhà kho, sân bay, và nhà xưởng. 

Multi-profile cho các dòng video ñồng thời. ICA-601 / 651 có thể phát ñồng thời các dòng dữ liệu MPEG-4 
và M-JPEG cho những người dùng khác nhau. Hơn thế nữa, ñộ phân giải có thể khác nhau cho những 
người dùng khác nhau. Thiết kế này ñáp ứng ñược một lượng lớn các môi trường mạng khác nhau. ICA-
601 / 651 cho phép tới 10 người dùng truy cập ñồng thời. 
 

>>> Mô hình ứng dụng 
 

 Ứng dụng giám sát từ xa 
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>>> ðặc tính kỹ thuật  

 � Hỗ trợ quay ngang 360o liên tục, quay dọc từ 0o ñến 90o và khả 
năng zoom 220x (zoom quang 22x, zoom số 10x). 
 

� Cung cấp những bức ảnh rõ nét với ñộ phân giải cao cho cả ngày 
và ñêm. 
 

� Chuẩn 3GPP cho những ứng dụng mobile 3G. 
 

� Bộ nén Multi-profile hỗ trợ ñồng thời các chuẩn nén video MPEG-
4 và M-JPEG và 30fps cho tất cả ñộ phân giải. 
 

� Tính năng cắm vào là xem (Plug-N-Watch) cho phép ñơn giản hóa 
hệ thống trong môi trường mạng hiện tại. 
 

� Nhờ hỗ trợ giao thức mạng TCP/IP, SMTP e-mail, và HTTP, ICA-
601 / 651 có thể ñược áp dụng cho môi trường mạng IP. 
 

� Dễ dàng cấu hình: Người quản trị mạng có thể cấu hình và quản 
lý ICA-601 / 651 qua giao diện web hoặc chương trình tiện ích. 
 

� Hỗ trợ DDNS, PPPoE và FTP upload cung cấp thêm nhiều khả 
năng hơn cho mạng lưới giám sát. 
 

� Phát hiện chuyển ñộng: ñặc tính phát hiện chuyển ñộng có thể 
giám sát bất kỳ chuyển ñộng nhỏ nào trong vùng giám sát. 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 

Product Indoor / Outdoor Speed Dome Internet Camera 
Model ICA-601 ICA-651 
Camera Specification 
Horizontal Resolution 480 TV Lines 
Sensor 1/4” Color SONY CCD image sensor 
NTSC Frequency : 15,734 Hz (H), 60 Hz (V), Pixels : 811 (H) x 508 (V) 
PAL Frequency : 15,625 Hz (H), 60 Hz (V), Pixels : 795 (H) x 596 (V) 
Illumination 1.0Lux (30 IRE) Day use 0.001 Low Lux (DSS) 
Signal to Noise More than 50 dB 
Image (Video Setting) 
Video Encoder MPEG-4 and M-JPEG simultaneously 
Video Resolution 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 30fps for all resolution 
Audio 
Audio Codec G.726 / AMR 
Audio Triggered Send snapshot to Email / FTP, Audio out alert, DO output 
Network and Configuration 
Network Interface Ethernet 10Base-T / 100Base-TX 

Networking Protocol 
TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, UPnP, 
RTSP, PPPoE, 3GPP 

Browser Microsoft ® Internet Explorer 6.0 or later 
Hardware 
Pan Degree 360° continuous panning 
Tilt Degree 90° with instant flip 
Manual Pan Degree 1.0-240° / second 
Manual Tilt Degree 1.0-120° / second 
Preset Point 32 present points 
Camera Tour 4 tours 
Audio in / Audio out 1 x Line in / 1 x Line out 

Protection Class Indoor use 
IP-66 Outdoor classification 
Built-in Fan and Heater 

Dimension (mm) 250 (Φ) x 247 (H) 220 (W) x 390 (D) x 336 (H) 
Weight 3.61kg 6.89kg 
Power Supply 12V DC, 4.0A external power adapter 

Power Consumption Min : 7.2W 
Min : 7.2W  
Max : 23W (Fan & Heater on) 

Operating Temperature 0 to 40 degree C -40 to 60 degree C 
Emission CE, FCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Thông tin ñặt hàng  

ICA-651-PA Outdoor Speed Dome Internet Camera (PAL) 

ICA-651-NT Outdoor Speed Dome Internet Camera (NTSC) 

ICA-601-PA Indoor Speed Dome Internet Camera (PAL) 

ICA-601-NT Indoor Speed Dome Internet Camera (NTSC) 
 

PLANET Technology Corporation 

Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 
All brand names and trademarks are property of their respective 

owners. 
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved 

FC CE  11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, 
Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw 
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